	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ Y TẾ
                                         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /TBBS-SYT
	  Quảng Ngãi, ngày      tháng      năm 2025

	
	


THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

CỦA NHA KHOA GIA ĐÌNH


Ngày 18/6/2025, quầy Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ của Nha khoa Gia Đình, địa chỉ: 135 – 137 Hà Huy Tập, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số hồ sơ: H48.43-250618-0016; thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày 30/8/2025; nội dung đề nghị giải quyết thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa chỉ nhưng không đổi địa điểm và khi bổ sung danh mục kỹ thuật.

Mã số hồ sơ: H48.43-250618-0017; thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày 30/8/2025; nội dung đề nghị giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Theo kết quả thẩm định thực tế tại Nha khoa Gia Đình, Sở Y tế nhận thấy điều kiện của cơ sở chưa đảm bảo quy định cấp phép. Lý do: Các điều kiện về hồ sơ thủ tục, cơ sở vật chất, nhân sự và thiết bị y tế chưa được mô tả cụ thể, đảm bảo phù hợp theo đúng quy định hiện hành.
Sở Y tế yêu cầu Nha khoa Gia Đình (cơ sở) bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ thủ tục liên quan:

- Danh mục kỹ thuật đề nghị tại hồ sơ có 06 dịch vụ kỹ thuật thuộc loại thủ thuật đặc biệt, 26 dịch vụ kỹ thuật thuộc loại phẫu thuật (chi tiết theo Phụ lục đính kèm) theo phân loại tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế về quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật. Đề nghị cơ sở cung cấp hồ sơ chứng minh đủ năng lực thực hiện các kỹ thuật nêu trên (quy trình kỹ thuật, chứng chỉ đào tạo của nhân sự trực tiếp thực hiện).
- Mô tả đầy đủ các thiết bị y tế sử dụng tại cơ sở, đảm bảo phù hợp với danh mục kỹ thuật đề nghị về việc cấy phép răng (Implant).
- Bổ sung tài liệu liên quan (CO, CQ, hợp đồng mua bán) của máy cắm Implant; đảm bảo theo đúng khoản 3 Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Bổ sung tài liệu liên quan về đảm bảo an toàn bức xạ đối với phòng X quang cận chóp.

- Bổ sung tài liệu liên quan đến hệ thống xử lý nước thải (sơ đồ thu gom nước thải, quy trình vận hành hệ thống, hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ) tại cơ sở.

- Điều chỉnh thông tin địa chỉ của cơ sở theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập.

2. Về cơ sở vật chất:
- Bố trí lại các phòng đủ điều kiện phù hợp với danh mục kỹ thuật đề nghị (phòng khám, phòng thực hiện kỹ thuật cấy ghép răng), đảm bảo diện tích 10m2/phòng và các điều kiện về kiểm soát nhiễm khuẩn, có bồn rửa tay cho nhân viên y tế trước khi thực hiện kỹ thuật.
- Bố trí đủ hộp cấp cứu phản vệ và tủ thuốc cấp cứu với cơ số thuốc cấp cứu chuyên khoa tại cơ sở.

- Bổ sung sơ đồ, biển chỉ dẫn đến các phòng, bộ phận chuyên môn, hành chính của cơ sở theo đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
3. Khác:

- Bổ sung bảng giá niêm yết tại cơ sở phù hợp với danh mục kỹ thuật đề nghị.
- Đảm bảo nội dung về biển hiệu của cơ sở đúng quy định tại Điều 70 Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Cơ sở không được phép quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 56 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Nha khoa Gia Đình cập nhật, bổ sung vào Mã hồ sơ: H48.43-250618-0016 và H48.43-250618-0017 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh hoặc gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 30/8/2025 để được giải quyết theo đúng quy định. 
Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Nha khoa Gia Đình đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi để được hướng dẫn./.

	Nơi nhận:                                                         
- Nha khoa Gia Đình;

- TT Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi;

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
	KT. GIÁM ĐỐC

	
	PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải


PHỤ LỤC. Danh mục kỹ thuật đề nghị thuộc thủ thuật loại đặc biệt 
và thuộc loại phẫu thuật
	STT
	Mã kỹ thuật
	Tên chương
	Tên kỹ thuật
	Phân loại

	1
	16.107
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Chụp hợp kim thường cẩn sứ
	TĐB

	2
	16.108
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ
	TĐB

	3
	16.109
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Chụp sứ toàn phần
	TĐB

	4
	16.116
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ
	TĐB

	5
	16.118
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Cầu sứ toàn phần
	TĐB

	6
	16.133
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Hàm khung kim loại
	TĐB

	7
	16.1
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật dịch chuyển dây thần kinh răng dưới để cấy ghép implant
	P1

	8
	16.2
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật ghép xương tự thân để cấy ghép implant
	P1

	9
	16.3
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép implant
	P2

	10
	16.4
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật ghép xương hỗn hợp để cấy ghép implant
	P1

	11
	16.5
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật đặt xương nhân tạo và màng sinh học quanh Implant
	P2

	12
	16.6
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật cấy ghép Implant
	P2

	13
	16.7
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử dụng vật liệu tự thân để cấy ghép Implant
	P1

	14
	16.8
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử dụng vật liệu nhân tạo để cấy ghép Implant
	P1

	15
	16.9
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử dụng vật liệu hỗn hợp để cấy ghép Implant
	P1

	16
	16.10
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật tách xương để cấy ghép Implant
	P1

	17
	16.11
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ răng
	P2

	18
	16.12
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật tăng lợi sừng hóa quanh Implant
	P2

	19
	16.13
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật đặt lưới Titanium tái tạo xương có hướng dẫn
	P2

	20
	16.19
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng ghép vật liệu thay thế xương
	P1

	21
	16.27
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật che phủ chân răng bằng ghép vạt niêm mạc toàn phần
	P2

	22
	16.32
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật ghép biểu mô và mô liên kết làm tăng chiều cao lợi dính
	P2

	23
	16.33
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật cắt lợi điều trị túi quanh răng
	P2

	24
	16.35
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật nạo túi lợi
	P3

	25
	16.39
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị áp xe quanh răng cấp
	P3

	26
	16.40
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị áp xe quanh răng mạn
	P3

	27
	16.203
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Nhổ răng vĩnh viễn
	P3

	28
	16.213
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Cắt lợi xơ cho răng mọc
	P3

	29
	16.214
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới
	P3

	30
	16.232
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị tủy răng sữa
	P3

	31
	16.233
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit
	P3

	32
	16.234
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị đóng cuống răng bằng MTA
	P3


Ghi chú:
- TĐB: Thủ thuật loại đặc biệt;

- P2/3: Phẫu thuật loại II hoặc phẫu thuật loại III.
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